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91014 Nguyễn Quốc Nguyên Khang 19/01/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

91032 Nguyễn Quỳnh Anh 22/05/2007 Nữ Tp.Hồ Chí Minh AV 25,75 1 THƯỜNG

91084 VÕ GIA HÂN 20/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

91102 Nguyễn Thái Hưng 13/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23 2 THƯỜNG

91128 HÀ LÊ MINH KHÔI 02/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

91143 TRẦN NGUYỄN GIA LINH 09/09/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,25 1 THƯỜNG

91151 TRẦN ĐỨC MINH 15/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

91153 Trần Quang Minh 01/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

91157 Nguyễn Đức Nam 03/12/2007 Nam Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

91167 NGUYỄN LÝ GIA NGỌC 16/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

91184 NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHONG 09/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

91187 NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÚ 01/08/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

91192 Võ Anh Phúc 25/03/2007 Nam Bình Định AV 24,5 1 THƯỜNG

91225 PHẠM ĐỨC THUẬN THIÊN 10/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG

91270 Nguyễn Bảo Nhật Vy 24/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

91306 BÙI THANH HẢI ĐĂNG 26/08/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

91315 Đặng Minh Duy 25/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

91320 Phạm Gia Hân 20/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

91324 ĐỒNG MINH HOÀNG 10/02/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 26,75 1 THƯỜNG

91451 NGUYỄN LÊ NHẬT ANH 08/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh NV 23,75 1 THƯỜNG

91454 PHẠM THỊ TƯỜNG DUYÊN 23/02/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh NV 25,5 1 THƯỜNG

91458 SƠN ĐA LINH 26/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh NV 26 1 THƯỜNG

91461 VÕ NGỌC HƯƠNG NHI 08/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh NV 22,5 1 THƯỜNG

91462 NGUYỄN YÊN NHIÊN 08/05/2007 Nữ Hà Nội NV 26,5 1 THƯỜNG

91464 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 17/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh NV 24,5 1 THƯỜNG

91466 PHẠM PHƯƠNG TÍN 15/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh NV 24,5 1 THƯỜNG

91500 Đỗ Nguyễn Minh Châu 01/04/2007 Nữ Hải Dương AV 25,75 1 THƯỜNG

91528 Trần Nguyên Khang 12/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

91608 NGUYỄN VÕ NHÃ UYÊN 03/06/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,75 1 THƯỜNG

91635 NGUYỄN HOÀNG MAI PHƯƠNG 13/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,25 1 THƯỜNG

91636 Nguyễn Ngân Quỳnh 14/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

91693 Trần Thành Đạt 03/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

91699 NGUYỄN MINH ĐỨC 04/08/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG

91702 NGUYỄN TẤN DŨNG 03/10/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 26 1 THƯỜNG

91716 Trương Minh Hân 04/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,75 1 THƯỜNG

91719 VÕ PHÚ HÀO 16/12/2007 Nam Tiền Giang AV 23,5 1 THƯỜNG

91753 Ngô Gia Khang 15/05/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG



SBD HỌ TÊN
NGÀY

SINH

GIỚI

TÍNH
NƠI SINH

NGOẠI

NGỮ

TỔNG

ĐIỂM

NV 

TT

LOẠI

TT

91771 Nguyễn Đức Quốc Khánh 02/09/2007 Nam Nghệ An AV 24 1 THƯỜNG

91780 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA 21/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

91796 NGUYỄN TUẤN KIỆT 13/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,75 1 THƯỜNG

91831 NGUYỄN ĐỨC MINH 04/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

91838 VÕ NGUYỄN NHẬT MINH 22/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25,5 1 THƯỜNG

91849 Lê Thị Bích Ngân 11/04/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

91884 PHẠM LƯU TẤN PHÁT 03/11/2007 Nam TP.Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

91887 Phạm Kiều Phong 18/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

91898 Nguyễn Trọng Phúc 18/02/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 2 THƯỜNG

91913 THÁI LÊ QUANG 08/03/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

91957 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 22/03/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 26,25 1 THƯỜNG

91970 Nguyễn Lê Thanh Trúc 09/02/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

91983 Nguyễn Anh Tuấn 10/11/2007 Nam Tp Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

91985 TÔ ANH TUẤN 30/04/2007 Nam Vĩnh Phúc AV 24,25 1 THƯỜNG

92035 TÔN VĨ ANH 10/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

92052 TRẦN GIA ĐẠT 04/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,75 1 THƯỜNG

92063 NGUYỄN NGỌC HẰNG GIANG 13/06/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

92066 ĐẶNG BẢO HÂN 09/04/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

92095 Nguyễn Thị Bảo Kha 16/12/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

92098 NGUYỄN NGỌC AN KHANH 01/06/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

92107 Mai Viết Khôi 10/11/2007 Nam Hà Nội AV 24,5 1 THƯỜNG

92144 Trần Ngọc Minh 05/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG

92168 QUÁCH GIA NGHI 25/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

92171 TRƯƠNG NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 31/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

92208 Bùi Bảo Phúc 23/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

92216 Lê Hoàng Ngọc Phương 25/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

92232 Bùi Lê Ngọc Tâm 18/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

92279 Phạm Thùy Trang 27/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

92289 LƯƠNG DOÃN GIA UYÊN 08/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

92290 Nguyễn Thục Uyên 21/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

92301 LÊ THẢO VY 19/10/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

92426 Đặng Hoàng Bình 03/03/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

92444 Tiền Ngọc Bảo Châu 30/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

92495 WU MING FENG 14/03/2007 Nam TP Hồ Chí Minh AV 25,75 1 THƯỜNG

92542 NGÔ CHÍ HIẾU 16/08/2007 Nam TP Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

9255 Nguyễn Phạm Anh Minh 12/04/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 2 THƯỜNG

92588 Trần Lâm Quang Huy 04/09/2007 Nam Cà Mau AV 24 1 THƯỜNG
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92594 Từ Gia Hy 11/06/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

92599 NGUYỄN GIA KHẢI 12/01/2007 Nam TP.Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

92621 Nguyễn Trần Mai Khanh 19/10/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 26 1 THƯỜNG

92663 NGUYỄN NGỌC KHUÊ 31/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

92752 Nguyễn Song Ngọc Minh 02/02/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,75 1 THƯỜNG

92849 Lưu Nguyễn Khôi Nguyên 18/10/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 26 1 THƯỜNG


